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NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2014 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện, thị xã trực thuộc tỉnh; 
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; 
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn;
Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030;
Xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 28/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy hoạch Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030, với một số nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân; đến năm 2030, phát triển đạt các tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Mục tiêu cụ thể 
a) Giai đoạn 2014 - 2020
- Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý: 
Phấn đấu từ 70 - 80% thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (08 thiết chế): Sửa chữa, nâng cấp 05 thiết chế: Trung tâm Văn hóa, Thư viện khoa học tổng hợp, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng (Trung tâm Điện ảnh), Trung tâm Dịch vụ và thi đấu thể thao, Trung tâm Thể dục thể thao; xây dựng mới 3 thiết chế: Bảo tàng, Nhà hát, Khu Liên hợp thể thao.
Phấn đấu từ 60 - 65% Trung tâm Văn hóa Thể thao, Thư viện cấp huyện đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ 10 đến 12 thiết chế): Sửa chữa, nâng cấp 03 Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên, Võ Nhai; 03 Thư viện các huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, Võ Nhai; xây dựng mới 06 Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Nguyên, các huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa, Phú Bình, Đồng Hỷ. 
Phấn đấu từ 30 - 35% Trung tâm Văn hóa Thể thao xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây mới từ 55 đến 60 Trung tâm Văn hóa Thể thao xã đạt chuẩn; trong đó được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.
Phấn đấu từ 50% trở lên Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Sửa chữa, nâng cấp từ 1.200 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn trở lên hiện có đạt chuẩn; trong đó được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.
- Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ thanh thiếu niên, nhi đồng: Phấn đấu từ 30% trở lên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Sửa chữa, nâng cấp Nhà thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa; xây dựng mới 01 Cung Thiếu nhi (Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi) cấp tỉnh.
- Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở phục vụ công nhân và người lao động: Phấn đấu 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có quy hoạch quỹ đất và xây dựng được Trung tâm Văn hóa Thể thao phục vụ công nhân, người lao động (gồm 05 khu: Sông Công 1, Sông Công 2, Yên Bình, Nam Phổ Yên và Điềm Thụy); xây dựng 01 Nhà văn hóa Lao động hoặc Cung Văn hóa Lao động cấp tỉnh.
b) Định hướng đến năm 2030
- Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý: Phấn đấu 100% các thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cấp tỉnh 10 thiết chế văn hóa thể thao; cấp huyện 09 Trung tâm Văn hóa Thể thao, 09 Thư viện; cấp xã 180 Trung tâm Văn hóa Thể thao; 3.036 Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn).
- Hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao cơ sở phục vụ thanh thiếu niên, nhi đồng: Phấn đấu 100% Trung tâm Văn hóa Thể thao xây dựng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (mỗi huyện, thành phố, thị xã có 01 Nhà thiếu nhi).
- Hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao cơ sở phục vụ công nhân và người lao động: Phấn đấu 100% các Trung tâm Văn hóa Thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (mỗi huyện, thành phố, thị xã có 01 Nhà văn hóa Lao động); 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có Trung tâm Văn hóa Thể thao.
3. Giải pháp thực hiện Quy hoạch
- Nhóm giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.
- Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về cơ chế chính sách, tổ chức, quy chế đối với hoạt động văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
- Nhóm giải pháp về quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ: Quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, lao động tham gia quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ nhân, cộng tác viên ở cơ sở; đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động văn hóa thể thao cơ sở.
- Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hoá, thể thao gắn với nhu cầu người dân, hướng tới việc tự chủ hoạt động của các nhà văn hóa xóm, bản, tổ dân phố.
- Nhóm giải pháp về kinh phí đầu tư xây dựng, tổ chức hoạt động: Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao ở cơ sở gắn với dịch vụ và thị trường.
- Nhóm giải pháp về quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao từ tỉnh đến cơ sở: Ưu tiên bố trí vị trí, địa điểm, quỹ đất có vị trí thuận tiện và quy mô phù hợp để xây dựng các công trình văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến thôn, xóm, tổ dân phố cho phù hợp với tiêu chuẩn quy định và phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm vùng, miền ngay từ khâu lập quy hoạch sử dụng đất. 
4. Kinh phí thực hiện 
- Tổng kinh phí (tối thiểu): 5.923,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ phân bổ:
+ Ngân sách Trung ương (Chương trình Mục tiêu Quốc gia): 40%.
+ Ngân sách địa phương: 25%.
+ Xã hội hóa và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác: 35%.
- Cụ thể phân bổ theo từng giai đoạn:
+ Giai đoạn 2014 - 2020: 1.314 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 525,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương 328,5 tỷ đồng, xã hội hóa và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác: 459,9 tỷ đồng).
+ Giai đoạn 2021- 2030: 4.609,5 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 1.843,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 1.152,375 tỷ đồng, xã hội hóa và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.613,325 tỷ đồng).
Tổng kinh phí trên chưa bao gồm kinh phí để vận hành các thiết chế văn hóa thể thao và đền bù giải phóng mặt bằng (có phụ biểu kinh phí kèm theo).
Điều 2. Giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hoàn chỉnh Quy hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2014./.
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Khái toán kinh phí xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao từ tỉnh đến thôn, xóm, bản, tổ dân phố
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	Số lượng TC
	Đơn giá
	Thành tiền
	Số lượng TC
	Đơn giá
	Thành tiền

	I.
	Các thiết chế văn hoá, thể thao cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Cải tạo, nâng cấp, và sửa chữa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hoá
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	10,0
	10,0
	01
	20,0
	20,0

	 
	Trung tâm Dịch vụ và thi đấu thể thao
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	5,0
	5,0
	01
	10,0
	10,0

	 
	Trung tâm thể dục thể thao
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	10,0
	10,0
	01
	10,0
	10,0

	 
	Thư viện khoa học tổng hợp
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	10,0
	10,0
	01
	20,0
	20,0

	 
	Trung tâm Điện ảnh 
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	10,0
	10,0
	01
	20,0
	20,0

	2.
	Xây mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bảo tàng tỉnh
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	50,0
	50,0
	01
	50,0
	50,0

	 
	Nhà hát
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	20,0
	20,0
	01
	30,0
	30,0

	 
	Khu Liên hợp thể thao
	Tỉnh Thái Nguyên
	 
	 
	460,0
	 
	 
	2.040,0

	 
	Trung tâm Thông tin Triển lãm
	Tỉnh Thái Nguyên
	0
	0
	0
	01
	50,0
	50,0

	 
	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao
	Tỉnh Thái Nguyên
	0
	0
	0
	01
	50,0
	50,0

	 
	Cung thiếu nhi, Trung tâm thanh thiếu nhi, NTN
	Tỉnh Thái Nguyên
	01
	50,0
	50,0
	01
	50,0
	50,0

	 
	Cung văn hoá lao động, Nhà văn hoá lao động
	Tỉnh Thái Nguyên
	0
	0
	0
	01
	50,0
	50,0

	 
	Xây mới Trung tâm Văn hoá - Thể thao KCN-KCX
	KCN-KCX
	05
	10,0
	50,0
	05
	20,0
	100,0

	II.
	Cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao 
	Huyện, thành, thị
	03
	5,0
	15,0
	03
	5,0
	15,0

	 
	Thư viên 
	Huyện, thành, thị
	02
	2,0
	4,0
	02
	2,0
	4,0

	 
	Nhà thiếu nhi 
	Huyện, thành, thị
	02
	10,0
	20,0
	02
	10,0
	20,0

	2.
	Xây mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao 
	Huyện, thành, thị
	06
	10,0
	60,0
	06
	10,0
	60,0

	 
	Thư viện 
	Huyện, thành, thị
	0
	0
	0
	07
	10,0
	70,0

	 
	Cung thiếu nhi, Trung tâm thanh thiếu nhi, NTN 
	Huyện, thành, thị
	0
	0
	0
	07
	20,0
	140,0

	 
	Cung văn hoá lao động, Nhà văn hoá lao động 
	Huyện, thành, thị
	0
	0
	0
	09
	10,0
	90,0

	III.
	Cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây mới Trung tâm Văn hoá - Thể thao
	Xã, phường, thị trấn
	60
	3,0
	180,0
	121
	5,0
	605,0

	IV.
	Cấp Thôn, bản, tổ dân phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Cải tạo và nâng cấp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hoá - Khu thể thao
	Thôn, bản, tổ dân phố
	1.200
	0,3
	360,0
	1.211
	0,5
	605,5

	2.
	Xây mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hoá - Khu thể thao 
	Thôn, bản, tổ dân phố
	 
	 
	 
	625
	0,8
	500,0

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	1.314,0
	 
	 
	4.609,5
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